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[bookmark: _GoBack]Câu 81. 	Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, có bao nhiêu mức độ cuộn xoắn?
A. 1.	B. 3.	C. 2. 	D. 4.
Câu 82. 	Trong hoạt động Opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli, khi môi trường không có lactozơ, các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ 
A. tăng cường phiên mã. 		B. bị ức chế phiên mã. 
C. liên kết protein ức chế. 	D. liên kết với ARN - polymerase.
Câu 83. 	Trong cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền, thành phần nào trực tiếp biểu hiện thành tính trạng?
A. ADN. 	B. mARN. 	C. Protein. 	D. tARN.
Câu 84. 	Khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở 
A. tất cả các thế hệ. 	B. thế hệ F3. 	C. thế hệ F2. 	D. thế hệ F1.
Câu 85. Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticôdon) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã sao (côdon) 
A. 5’TAX3’. 	B. 5’UAX3’. 	C. 3’UAX5’. 	D. 3’TAX5’.
Câu 86. 	Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn tách biệt với hệ hô hấp?
A. Cá xương. 	B. Thú. 	C. Côn trùng. 	D. Chim.
Câu 87. 	Cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể gồm 2nA + 2nB được gọi là gì?
A. Thể lưỡng bội.	B. Thể tứ bội.	C. Thể ba nhiễm.	D. Thể song nhị bội.
Câu 88. 	Một gen có 20% số nuclêôtit loại A và có 600 nucleotit loại G. Gen có bao nhiêu liên kết hiđrô?
A. 2000. 	B. 2600. 	C. 3600. 	D. 5200.
Câu 89. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào thường gây hiệu quả nghiêm trọng nhất?
A. Mất đoạn.	B. Lặp đoạn.	C. Đảo đoạn.	D. Chuyển đoạn.
Câu 90. Nhóm cá thể sinh vật nào dưới đây là 1 quần thể?
A. Cỏ ven bờ hồ.		B. Cá rô phi đơn tính trong hồ.
C. Ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ.	D. Các con chuột trong vườn.
Câu 91. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể? 
A. Giao phối không ngẫu nhiên. 	B. Đột biến. 	 
C. Chọn lọc tự nhiên.  	D. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 92. 	Trong một khu rừng rộng 100 ha có một quần thể voi gồm 20 con. Mật độ cá thể của quần thể voi này là
A. 5 con/ha. 	B. 2 con/ha. 	C. 0,5 con/ha. 	D. 0,2 con/ha. 
Câu 93. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và iôn muối khoáng chủ yếu qua 
A. miền trưởng thành.	B. miền chóp rễ. 	C. miền lông hút. 	D. miền sinh trưởng. 
Câu 94. 	Trong mối quan hệ mà cả hai loài hợp tác chặt chẽ và cả hai bên đều có lợi là mối quan hệ
A. cộng sinh. 	B. hội sinh. 	C. hợp tác. 	D. kí sinh.
Câu 95. 	Giao tử đơn bội thụ tinh với giao tử lưỡng bội thì có thể tạo ra hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể nào?
A. 2n.	B. 3n.	C. 2n + 1. 	D. 2n – 1.
Câu 96. 	Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở cơ quan
A. ruột non.	B. ruột già.	C. thực quản.	D. dạ dày. 
Câu 97. 	Thực hiện phép lai P: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 9 đỏ: 6 hồng: 1 trắng. Có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng ở F1?
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 98. Biện pháp nào sau đây không giúp tăng cường độ quang hợp của cây trồng?
A. Bón phân và tưới nước hợp lý. 	B. Tuyển chọn giống mới.
C. Tỉa bớt lá già, bệnh. 		D. Trồng cây với mật độ cao. 
Câu 99. 	Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen  giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử về các gen đang xét?
A. 1. 	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 100. 	Khi nói về côdon mở đầu AUG, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Côđon mở đầu đồng thời quy định axit amin Mêtiônin hoặc Focmin mêtiônin.
B. Côdon mở đầu đọc theo chiều từ 5’  3’. 
C. Côdon mở đầu có bộ ba tương ứng trên ADN là 3’TAX5’. 
D. Côdon mở đầu mang tín hiệu khởi đầu quá trình phiên mã. 
	Câu 101. Hình vẽ trên mô tả nhân tố tiến hóa nào?
A. Di nhập gen.
B. Yếu tố ngẫu nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.

	


	Câu 102. Ở một đồng cỏ, người ta xét mối quan hệ về dinh dưỡng giữa một số loài chính và vẽ được lưới thức ăn đơn giản như hình. Từ lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Chuột tham gia vào 2 chuỗi thức ăn.
B. Cỏ có thể là loài ưu thế ở quần xã này.
C. Kền kền là loài khống chế số lượng chuột và rắn.
D. Quần xã không bị ảnh hưởng nếu chuột phát triển mạnh.
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Câu 103. Để xác định mối quan hệ họ hàng giữa loài A và các loài B, C, D, E, người ta nghiên cứu mức độ giống nhau về ADN của các loài này so với ADN của loài A. Kết quả thu được (tính theo tỉ lệ % giống nhau so với ADN của loài A) như sau: 
	Loài sinh vật 
	Loài A 
	Loài B 
	Loài C 
	Loài D 
	Loài E 

	Tỉ lệ % giống ADN loài A 
	100% 
	92% 
	88% 
	94% 
	96% 


Quan hệ họ hàng giữa loài A và các loài B, C, D, E là 
A. A B  C  D E. 		B. A  E  D  B C. 
C. A D  E  C B. 		D. A  B C  E D. 
Câu 104. Ở một loài lưỡng bội, trên nhiễm sắc thể thường có n + 1 alen. Tần số alen thứ nhất bằng 1/2 và mỗi alen còn lại là 1/2n. Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Tần số các cá thể dị hợp trong quần thể là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 105. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thực chất là sự sắp xếp lại các khối gen trên nhiễm sắc thể và giữa các nhiễm sắc thể.
B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nhìn chung gây hại cho thể đột biến hơn là đột biến gen.
C. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều có thể làm tăng cường hoặc giảm bớt tính trạng.
D. Các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không được xem là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
Câu 106. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất?
A. A1A2 x A2A3.	B. A1A2 x A2A2.	C. A1A2 x A3A3.	D. A1A1 x A3A3.
[bookmark: _Hlk68619735]Câu 107. Khi nói về vai trò của đột biến, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 
B. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi. 
C. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiển gen của quần thể.
D. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. 
Câu 108. Khi nghiên cứu về hoạt động Opêron Lac ở 3 chủng vi khuẩn E. coli, người ta thu được bảng kết quả ngắn gọn như sau:
[image: ]
(+: sản phẩm được tạo ra; -: sản phẩm không được tạo ra hoặc tạo ra không đáng kể)
Khi rút ra kết luận từ bảng, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Có 2 chủng bị lãng phí vật chất và năng lượng bởi phiên mã không kiểm soát. 
B. Chủng 1 có Opêsron Lac hoạt động một cách bình thường. 
C. Có thể vùng P của gen R ở chủng 3 đã bị mất hoạt tính.
D. Chủng 2 có thể đã bị đột biến trong các gen Z, Y, A khiến chúng tăng phiên mã. 
Câu 109. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd, khi giảm phân đã xảy ra đột biến, trong đó cặp nhiễm sắc thể mang gen đang xét không phân ly trong giảm phân I. Quá trình này tạo ra các giao tử nào sau đây?
A. D, d và Dd.	B. DD, dd và Dd.	C. Dd và O.	D. Dd và dd.
Câu 110. Thực hiện phép lai (P)  Dd x  dd. Nếu hoán vị xảy ra với tần số 40% ở cả 2 giới thì theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể thuần chủng ở đời con là bao nhiêu?
A. 10%. 	B. 20%. 	C. 35%. 	D. 40%.
Câu 111. Ở một loài, xét 2 cặp gen Aa, Bb phân ly độc lập, trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Lai 2 cá thể có kiểu hình một tính trạng trội, thu được F1. Theo lý thuyết, kết quả nào sau đây không xảy ra ở F1?
A. F1 có thể có tối đa 4 loại kiểu gen. 	B. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3: 3: 1: 1. 
C. F1 có thể có 100% cá thể mang hai tính trạng trội. D. F1 có thể có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2: 1. 
Câu 112. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b hạt trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Hai cặp gen Aa, Bb cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng và cách nhau 30cM. Thực hiện phép lai P:  Dd x  Dd, thu các hạt F1. Trước khi đem trồng, loại bỏ các hạt trắng. Theo lý thuyết, tỉ lệ của cây thân cao, quả tròn trong số các cây F1 là
A. 50,5%. 	B. 55,25%. 	C. 71,25%. 	D. 74,5%.
Câu 113. Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, trong đó gen A có 2 alen trội lặn hoàn toàn, gen B có 3 alen trội lặn hoàn toàn từng đôi một. Đem lai 2 cây P đều dị hợp 2 cặp gen, thu được F1. Theo lý thuyết, nếu không có đột biến, khi nói về F1, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Nếu F1 có 6 loại kiểu hình thì loại kiểu hình lớn nhất chiếm 37,5%. 
B. Nếu F1 có 12 loại kiểu gen thì có 4 loại kiểu gen cùng chiếm tỉ lệ 12,5%.
C. Nếu F1 có 4 loại kiểu hình thì tỉ lệ kiểu gen thuần chủng chiếm tối đa 25%. 
D. Một kiểu hình khác P xuất hiện ở F1, kiểu hình ấy chiếm ít nhất 12,5%.
Câu 114. Ở một loài thực vật lưỡng bội, cho cây P thân cao, hoa đỏ có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình gồm 44,25% thân cao, hoa đỏ: 30,75% thân cao, hoa trắng: 12% thân thấp, hoa đỏ: 13% thân thấp, hoa trắng. Biết rằng quá trình phát sinh hạt phấn và noãn  ở hai  giới là giống nhau và không có đột biến. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen trong những cây thân thấp, hoa đỏ là
A. 6: 3: 3: 1. 	B. 6: 3: 2: 1. 	C. 6: 2: 2: 3. 	D. 6: 2: 1: 1.
	Câu 115. Hình vẽ dưới đây mô tả khu vực phân bố và mật độ của 4 quần thể cây thuộc 4 loài khác nhau trong một khu vực sống có diện tích 10 ha (tại thời điểm t). Biết rằng diện tích phân bố của 4 quần thể A, B, C, D lần lượt là 1,6 ha; 1,9 ha; 1,5 ha; 1,2 ha. Trong số các nhận xét được cho dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng? 


   I. Quần thể A có tổng cộng 1600 cây.
	


II. Tại thời điểm thống kê, kích thước của quần thể D lớn hơn kích thước của quần thể C.
III. Kích thước của 4 quần thể theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là B, A, D, C.
IV. Tổng số cá thể cây của 4 loài có trong khu phân bố 10 ha lớn hơn 10000 cây.
A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2
	Câu 116.  Cho sơ đồ mô tả quy trình nhân bản vô tính ở cừu như hình bên hãy cho biết những phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I.  Kiểu gen cừu X giống kiểu gen cừu M. 
II. P thể hiện quá trình nguyên phân.
III. Q thể hiện quá trình giảm phân.
IV. Để tạo ra cừu M không cần xảy ra quá trình thụ tinh.
A. 3.         B. 2.          C. 2.        D. 4.
	[image: Đề thi HSG cấp trường môn Sinh học 9 năm 2020 Trường THCS Tĩnh Gia có đáp án]


Câu 117. Một quần thể thực vật lưỡng bội, màu hoa do một gen có 2 alen quy định, trong đó kiểu gen AA quy định hoa màu đỏ, kiểu gen Aa quy định hoa màu hồng và kiểu gen aa quy định hoa màu trắng. Biết rằng quần thể có đầy đủ các loại kiểu gen và kiểu hình. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi quần thể ngẫu phối cân bằng, nếu biết tỉ lệ 1 loại kiểu hình trở lên thì có thể xác định được cấu trúc di truyền của quần thể.
II. Dù quần thể ngẫu phối hay tự phối, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của quần thể luôn giống nhau.
III. Nếu ban đầu quần thể chỉ toàn hoa hồng, khi các cây hoa màu trắng không sinh sản, thì sau 5 thế hệ ngẫu phối, hoa màu hồng chiếm tỉ lệ 12/49.
IV. Nếu ban đầu quần thể chỉ toàn hoa màu đỏ và màu trắng, khi các cây hoa màu hồng không sinh sản, thì tần số các alen của quần thể không đổi qua các thế hệ ngẫu phối.
A. 3. 	B. 2. 	C. 4. 	D. 1.
Câu 118. Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa. 
II. Cách li địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi theo một hướng xác định. 
III. Cách li địa lí kéo dài có thể dẫn đến hình thành loài mới. 
IV. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. 
A. 1. 	B. 3. 	C. 2. 	D. 4. 
Câu 119. Có 3 tế bào sinh tinh mang kiểu gen  khi giảm phân tạo giao tử cùng xảy ra hoán vị gen giữa A và a. Đồng thời có tế bào xảy ra đột biến làm cặp nhiễm sắc thể đang xét không phân ly trong giảm phân I. Giả sử các tế bào con đột biến đều phát triển thành giao tử. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu có 1 tế bào bị đột biến thì tỉ lệ giao tử đột biến là 1/3.
II. Nếu tạo ra được 7 loại giao tử thì chứng tỏ có ít nhất 1 tế bào đã không xảy ra đột biến.
III. Nếu cả 3 tế bào cùng đột biến thì có thể tạo giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 25%.
IV. Nếu có 2 tế bào đột biến thì tạo ra tối đa 9 loại giao tử.
A. 1. 							B. 2. 							C. 3. 								D. 4. 
Câu 120. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở một dòng họ, mỗi bệnh do một alen nằm ở cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Các gen phân ly độc lập với nhau và người 9 có mang gen bệnh P.
[image: ]
Những người 5 và 8 đang cùng mang thai là con gái, theo lý thuyết, khả năng cả 2 người đều sinh con bình thường là
[bookmark: SoF]A. 5/24.	B. 2/3. 	C. 3/5. 	D. 9/64.



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 81. 	Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, có bao nhiêu mức độ cuộn xoắn?
A. 1.	B. 3.	C. 2. 	D. 4.
Hướng dẫn giải
Đáp án B.
Có 4 mức độ cuộn xoắn của nhiễm sắc thể 
Câu 82. 	Trong hoạt động Operon Lac ở vi khuẩn E. Coli, khi môi trường không có lactose, các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ 
A. tăng cường phiên mã. 		B. bị ức chế phiên mã. 
C. liên kết protein ức chế. 	D. liên kết với ARN - polymerase.
Hướng dẫn giải
Đáp án B.
Khi môi trường không có lactose, các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ bị ức chế phiên mã. 
Câu 83. 	Trong cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền, thành phần nào trực tiếp biểu hiện thành tính trạng?
A. ADN. 	B. mARN. 	C. Protein. 	D. tARN.
Hướng dẫn giải
Đáp án C. 
Câu 84. 	Khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở 
A. tất cả các thế hệ. 	B. thế hệ F3. 	C. thế hệ F2. 	D. thế hệ F1. 
Hướng dẫn giải
Đáp án D.
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ F1.
Câu 85. 	Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticodon) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã sao (côđôn) 
A. 5’TAX3’. 	B. 5’UAX3’. 	C. 3’UAX5’. 	D. 3’TAX5’.
Hướng dẫn giải
Đáp án B
Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticôđôn) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba 5’UAX3’.
Câu 86. 	Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn tách biệt với hệ hô hấp?
A. Cá xương. 	B. Thú. 	C. Côn trùng. 	D. Chim.
Hướng dẫn giải
Đáp án C. 
Nhóm côn trùng có hệ tuần hoàn tách biệt với hệ hô hấp
Câu 87. 	Cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể gồm 2nA + 2nB được gọi là gì?
A. Thể lưỡng bội.	B. Thể tứ bội.	C. Thể ba nhiễm.	D. Thể song nhị bội.
Hướng dẫn giải
Đáp án D.
Cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể gồm 2nA + 2nB được gọi thể song nhị bội.
Câu 88. 	Một gen có 20% số nucleotit loại A và có 600 nucleotit loại G. Gen có bao nhiêu liên kết hidrô?
A. 2000. 	B. 2600. 	C. 3600. 	D. 5200.
Hướng dẫn giải
Đáp án B.
A=20%  G=30% và có G= 600 N=2000 số liên kết Hidro= N+ G Đáp án B 
Câu 89. 	Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào thường gây hiệu quả nghiêm trọng nhất?
A. Mất đoạn.	B. Lặp đoạn.	C. Đảo đoạn.	D. Chuyển đoạn.
Hướng dẫn giải
Đáp án:A.
Mất đoạn lớn gây chết
Câu 90. 	Nhóm cá thể sinh vật nào dưới đây là 1 quần thể?
A. Cỏ ven bờ hồ.		B. Cá rô phi đơn tính trong hồ.
C. Ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ.	D. Các con chuột trong vườn.
Hướng dẫn giải
Đáp án C
Giải thích:
A- Sai : Cỏ ven bờ có thể có nhiều loài → không phải quần thể. Ví dụ: cỏ lau, cỏ gấu,…
B- Sai : Cá rô phi đơn tính, chỉ có tính đực nên không sinh sản, giao phối với nhau để tạo ra con cháu được→ không phải quần thể.
C-  Sai : Chuột trong vườn có nhiều loài → không phải quần thể. Ví dụ: chuột nhắt, chuột cống,…
D- Đúng: Nòng nọc là giai đoạn ấu trùng của ếch nên ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ là 1 quần thể.
Câu 91. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần
thể? 
A. Giao phối không ngẫu nhiên. 	B. Đột biến. 	 
C. Chọn lọc tự nhiên.  	D. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
Hướng dẫn giải
Đáp án A. 
Câu 92. 	Trong một khu rừng rộng 100 ha có một quần thể voi gồm 20 con. Mật độ cá thể của quần thể voi này là
A. 5 con/ha. 	B. 2 con/ha. 	C. 0,5 con/ha. 	D. 0,2 con/ha. 
Hướng dẫn giải
Đáp án D. 
Câu 93. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua 
A. miền trưởng thành.	B. miền chóp rễ. 	C. miền lông hút. 	D. miền sinh trưởng. 
Hướng dẫn giải
Đáp án C
Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua miền lông hút (SGK Sinh 11 trang 7).
Câu 94. 	Trong mối quan hệ mà cả hai loài hợp tác chặt chẽ và cả hai bên đều có lợi là mối quan hệ
A. cộng sinh. 	B. hội sinh. 	C. hợp tác. 	D. kí sinh.
Hướng dẫn giải
Đáp án A
-Mối quan hệ mà cả hai loài hợp tác chặt chẽ và cả hai bên đều có lợi là mối quan hệ cộng sinh
Câu 95. 	Giao tử đơn bội thụ tinh với giao tử lưỡng bội thì có thể tạo ra hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể nào?
A. 2n.	B. 3n.	C. 2n + 1. 	D. 2n – 1.
Hướng dẫn giải
Đáp án B
Câu 96. 	Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở cơ quan: 
A. Ruột non.	B. Ruột già.	C. Thực quản.	D. Dạ dày. 
Hướng dẫn giải
Đáp án A
Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở ruột non vì có nhiều enzyme tiêu hóa: protein, lipit, gluxit,..
Câu 97. 	Thực hiện phép lai P: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 9 đỏ: 6 hồng: 1 trắng. Có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng ở F1?
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Đáp án B
1 kiểu gen màu trắng là aabb
Câu 98. 	Biện pháp nào sau đây không giúp tăng cường độ quang hợp của cây trồng?
A. Bón phân và tưới nước hợp lý. 	B. Tuyển chọn giống mới.
C. Tỉa bớt lá già, bệnh. 		D. Trồng cây với mật độ cao. 
Hướng dẫn giải
Đáp án D. 
Trồng cây với mật độ cao không giúp tăng cường độ quang hợp của cây trồng
Câu 99. 	Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen  giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử về các gen đang xét?
A. 1. 	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Đáp án D. 
Kiểu gen  giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử là 2 giao tử liên kết 2 loại giao tử hoán vị

Câu 100. 	Khi nói về codon mở đầu AUG, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Codon mở đầu đồng thời quy định axit amin Mêtiônin. hoặc Focmin mêtiônin.
B. Codon mở đầu đọc theo chiều từ 5’  3’. 
C. Codon mở đầu có bộ ba tương ứng trên ADN là 3’TAX5’. 
D. Codon mở đầu mang tín hiệu khởi đầu quá trình phiên mã. 
Hướng dẫn giải
Đáp án D. 
Codon mở đầu mang tín hiệu khởi đầu quá trình dịch mã.
Câu 101. Hình vẽ trên mô tả nhân tố tiến hóa nào?








A. Di nhập gen. 		B. Yếu tố ngẫu nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên.	D. Chọn lọc tự nhiên.
Hướng dẫn giải
Đáp án A. 
Hình vẽ trên mô tả quá trình di nhập gen
Câu 102. Ở một đồng cỏ, người ta xét mối quan hệ về dinh dưỡng giữa một số loài chính và vẽ được lưới thức ăn đơn giản như hình. Từ lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây không đúng? 
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A. Chuột tham gia vào 2 chuỗi thức ăn.
B. Cỏ có thể là loài ưu thế ở quần xã này.
C. Kền kền là loài khống chế số lượng chuột và rắn.
D. Quần xã không bị ảnh hưởng nếu chuột phát triển mạnh.
Hướng dẫn giải
Đáp án D.
Khi chuột phát triển mạnh thì cỏ không đủ thức ăn cho chuột 
Câu 103. Để xác định mối quan hệ họ hàng giữa loài A và các loài B, C, D, E, người ta nghiên cứu mức độ giống nhau về ADN của các loài này so với ADN của loài A. Kết quả thu được (tính theo tỉ lệ % giống nhau so với ADN của loài A) như sau: 
	Loài sinh vật 
	Loài A 
	Loài B 
	Loài C 
	Loài D 
	Loài E 

	Tỉ lệ % giống ADN loài A 
	100% 
	92% 
	88% 
	94% 
	96% 



Quan hệ họ hàng giữa loài A và các loài B, C, D, E là 
A. A B  C  D E. 		B. A  E  D  B C. 
C. A D  E  C B. 		D. A  B C  E D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án B. 
Các loài càng có họ hàng gần nhau thì mức độ giống nhau về ADN của chúng càng cao. Ngược lại, 2 loài càng có họ hàng xa nhau thì cấu trúc ADN của chúng càng khác xa nhau. 
Theo logic, ADN càng giống nhau thì càng có quan hệ họ hang gần gũi. 
Câu 104. Ở một loài lưỡng bội, trên nhiễm sắc thể thường có n + 1 alen. Tần số alen thứ nhất bằng 1/2 và mỗi alen còn lại là 1/2n. Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Tần số các cá thể dị hợp trong quần thể là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án  C.

Tần số kiểu gen dị hợp = 1- tỉ lệ kiểu gen dị hợp = 
Câu 105. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thực chất là sự sắp xếp lại các khối gen trên nhiễm sắc thể và giữa các nhiễm sắc thể.
B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nhìn chung gây hại cho thể đột biến hơn là đột biến gen.
C. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều có thể làm tăng cường hoặc giảm bớt tính trạng.
D. Các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không được xem là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
Hướng dẫn giải
Đáp án D.
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể vẫn được xem là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa
Câu 106. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất?
A. A1A2 x A2A3.	B. A1A2 x A2A2.	C. A1A2 x A3A3.	D. A1A1 x A3A3.
Hướng dẫn giải
Đáp án A.
Phép lai A1A2 x A2A3 cho đời con có 3 loại kiểu gen
Câu 107. Khi nói về vai trò của đột biến, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 
B. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi. 
C. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiển gen của quần thể.
D. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. 
Hướng dẫn giải
Đáp án D. 
A - sai. Vì đột biến có tính vô hướng nên không thể làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 
B - sai. Vì đột biến không thể loại bỏ alen. Đột biến chỉ làm xuất hiện các alen mới trong quần thể. 
C - sai. Vì đột biến vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thanh phần kiểu gen của quần thể.
Câu 108. Khi nghiên cứu về hoạt động Operon Lac ở 3 chủng vi khuẩn E. coli, người ta thu được bảng kết quả ngắn gọn như sau:
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(+: sản phẩm được tạo ra; -: sản phẩm không được tạo ra hoặc tạo ra không đáng kể)
Khi rút ra kết luận từ bảng, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Có 2 chủng bị lãng phí vật chất và năng lượng bởi phiên mã không kiểm soát. 
B. Chủng 1 có Operon Lac hoạt động một cách bình thường. 
C. Có thể vùng P của gen R ở chủng 3 đã bị mất hoạt tính.
D. Chủng 2 có thể đã bị đột biến trong các gen Z, Y, A khiến chúng tăng phiên mã. 
Hướng dẫn giải
Đáp án  D. 
- A đúng, vì chủng 2 và 3 có phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose.
- B đúng, chủng 1 có phiên mã khi có lactose, ngừng phiên mã khi không có lactose.
- C đúng, chủng 3 không tạo protein ức chế, chứng tỏ có thể vùng P của nó bị đột biến, khiến nó không thể phiên mã và dịch mã tạo protein ức chế.
[bookmark: _Hlk68621293]- D sai, chủng 2 tạo cả mARN khi không có lactose, mà vẫn có protein ức chế chứng tỏ có thể protein ức chế mất hoạt tính, hoặc vùng O không thể gắn protein ức chế.
Câu 109. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd, khi giảm phân đã xảy ra đột biến, trong đó cặp nhiễm sắc thể mang gen đang xét không phân ly trong giảm phân I. Quá trình này tạo ra các giao tử nào sau đây?
A. D, d và Dd.	B. DD, dd và Dd.	C. Dd và O.	D. Dd và dd.
Hướng dẫn giải
Đáp án  C. 
Tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd, khi giảm phân đã xảy ra đột biến, trong đó cặp nhiễm sắc thể mang gen đang xét không phân ly trong giảm phân 1 sẽ tạo ra 2 loại giao tử Dd và O.
Câu 110. Thực hiện phép lai (P)  Dd x  dd. Nếu hoán vị xảy ra với tần số 40% ở cả 2 giới thì theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể thuần chủng ở đời con là bao nhiêu?
A. 10%. 	B. 20%. 	C. 35%. 	D. 40%.
Hướng dẫn giải
Đáp án A

Phép lai (P)  Dd x  dd cho đời con F1 có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 10%
Câu 111. Ở một loài, xét 2 cặp gen Aa, Bb phân ly độc lập, trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Lai 2 cá thể có kiểu hình một tính trạng trội, thu được F1. Theo lý thuyết, kết quả nào sau đây không xảy ra ở F1?
A. F1 có thể có tối đa 4 loại kiểu gen. 
B. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3: 3: 1: 1. 
C. F1 có thể có 100% cá thể mang hai tính trạng trội. 
D. F1 có thể có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2: 1. 
Hướng dẫn giải
Đáp án B. 
Các cá thể có 1 tính trạng trội gồm có AAbb, aaBB, Aabb, aaBb.
- A đúng, khi xảy ra phép lai Aabb x aaBb cho F1 có tối đa 4 loại kiểu gen.
- B sai, vì 3: 3: 1: 1 = (3: 1) x (1: 1).
Vì mỗi bên chỉ có 1 tính trạng trội, cho nên nếu đã xảy ra cụm (3: 1) – tức mỗi bên đều là trội (Aa x Aa hoặc Bb x Bb), thì tính trạng còn lại phải lặn, không thể ra cụm (1: 1).
- C đúng, nếu là dạng AAbb x aaBB thì F1 có 100% AaBb.
- D đúng, nếu là dạng Aabb x Aabb hoặc aaBb x aaBb thì tỉ lệ kiểu gen là (1: 2: 1) x 1 = 1: 2: 1.
Câu 112. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b hạt trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Hai cặp gen Aa, Bb cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng và cách nhau 30cM. Thực hiện phép lai P:  Dd x  Dd, thu các hạt F1. Trước khi đem trồng, loại bỏ các hạt trắng. Theo lý thuyết, tỉ lệ của cây thân cao, quả tròn trong số các cây F1 là
A. 50,5%. 	B. 55,25%. 	C. 71,25%. 	D. 74,5%.
Hướng dẫn giải
Đáp án B. 
P: Dd x Dd  F1, những cây mang bb sẽ bị loại bỏ Có 75% hạt F1 mọc thành cây.
Do A-bb đều bị loại bỏ nên trong số hạt mọc thành cây, chỉ có A-B- là thân cao.
 Tỉ lệ thân cao, quả tròn = (A-B- x 0,75D-): 0,75 = 0,5 + 0,35 x 0,15 = 0,5525 = 55,25%.
Câu 113. Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, trong đó gen A có 2 alen trội lặn hoàn toàn, gen B có 3 alen trội lặn hoàn toàn từng đôi một. Đem lai 2 cây P đều dị hợp 2 cặp gen, thu được F1. Theo lý thuyết, nếu không có đột biến, khi nói về F1, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Nếu F1 có 6 loại kiểu hình thì loại kiểu hình lớn nhất chiếm 37,5%. 
B. Nếu F1 có 12 loại kiểu gen thì có 4 loại kiểu gen cùng chiếm tỉ lệ 12,5%.
C. Nếu F1 có 4 loại kiểu hình thì tỉ lệ kiểu gen thuần chủng chiếm tối đa 25%. 
D. Một kiểu hình khác P xuất hiện ở F1, kiểu hình ấy chiếm ít nhất 12,5%.
Hướng dẫn giải
Đáp án D. 
- A đúng, gen A có 2 loại kiểu hình, gen B có 3 loại kiểu hình, do vậy F1 có 6 loại kiểu hình chỉ khi P có phép lai AaB1B3 x AaB2B3. 25%B2: 50%B1: 25%B3.
 Phép lai này có tỉ lệ KH lớn nhất là A-B1- = 3/4 x 1/2 = 3/8 = 37,25%.
- B đúng, F1 có 12 loại kiểu gen khi P xảy ra phép lai dạng AaB1B3 x AaB2B3 hoặc AaB1B2 x AaB2B3. A có 3 loại KG  B phải cho 4 loại KG.
Lúc này, do cặp B cho 4 loại kiểu gen với tỉ lệ 1: 1: 1: 1, gen A cho 3 loại kiểu gen là 1AA: 2Aa: 1aa
(1AA: 2Aa: 1aa) x( 1: 1: 1: 1)  1/2 Aa x (1: 1: 1; 1)  1/2 x 1/4 = 1/8 = 12,5%
 Cho nên loại kiểu gen lớn nhất có chứa Aa  Tỉ lệ là 1/2 x 1/4 = 1/8 = 12,5% và có 1 x 4 = 4 loại kiểu gen như thế.
- C đúng, F1 có 4 loại kiểu hình nếu P xảy ra phép lai dạng (Aa x Aa) và 
(B1B2 x B1B2 hoặc B1B3 x B1B3 hoặc B2B3 x B2B3 hoặc B1B2 x B2B3).
Khi đó, cặp B cho tỉ lệ thuần chủng tối đa là 50%, cặp A cho 50% thuần chủng.
 Tỉ lệ thuần chủng tối đa là 50% x 50% = 25%.
- D sai, kiểu hình khác P xuất hiện khi xảy ra phép lai dạng (Aa x Aa) và (B1B2 x B1B2 hoặc B1B3 x B1B3 hoặc B2B3 x B2B3). Ví dụ: KH aaB3B3.
 Tỉ lệ loại KH ấy chiếm 1/4 x 1/4 = 1/16 = 6,25%.
Câu 114. Ở một loài thực vật lưỡng bội, cho cây P thân cao, hoa đỏ có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình gồm 44,25% thân cao, hoa đỏ: 30,75% thân cao, hoa trắng: 12% thân thấp, hoa đỏ: 13% thân thấp, hoa trắng. Biết rằng quá trình phát sinh hạt phấn và noãn  ở hai  giới là giống nhau và không có đột biến. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen trong những cây thân thấp, hoa đỏ là
A. 6: 3: 3: 1. 	B. 6: 3: 2: 1. 	C. 6: 2: 2: 3. 	D. 6: 2: 1: 1.
Hướng dẫn giải
Đáp án B. 
Tỉ lệ kiểu hình về độ dài thân cho thấy thân cao (A) trội hoàn toàn so với thân thấp (b).
Tỉ lệ về màu hoa gồm 9 đỏ: 7 trắng chứng tỏ do tương tác gen; quy ước B-D- quy định hoa đỏ và các kiểu gen con lại quy định hoa trắng.
 Tỉ lệ chung chứng tỏ có 1 trong 2 gen B, D đã liên kết với A; giả sử A liên kết B. 
P có kiểu gen Aa, Bb, Dd tự thụ phấn, thu được F1 có A-B-D- = 0,4425.
 A-B- = 0,4425: 0,75 = 0,59  ab/ab = 0,09 = 0,3ab x 0,3ab
 P có kiểu gen  Dd và có f = 0,2 x 2 = 40%.
- Lúc này, A-bb = aaB- = 0,16. Bên trong nhóm thân thấp, hoa đỏ aaB- x D-; 
0,16 aaB- có tỉ lệ gồm 1/4  : 3/4 .
0,75 D- có tỉ lệ gồm 1/3DD : 2/3Dd.
Tỉ lệ các loại kiểu gen là tích tỉ lệ (3: 1) x (2: 1) = 6: 3: 2: 1.
Câu 115. Hình vẽ dưới đây mô tả khu vực phân bố và mật độ của 4 quần thể cây thuộc 4 loài khác nhau trong một khu vực sống có diện tích 10 ha (tại thời điểm t). Biết rằng diện tích phân bố của 4 quần thể A, B, C, D lần lượt là 1,6 ha; 1,9 ha; 1,5 ha; 1,2 ha. Trong số các nhận xét được cho dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?








I. Quần thể A có tổng cộng 1600 cây.
II. Tại thời điểm thống kê, kích thước của quần thể D lớn hơn kích thước của quần thể C.
III. Kích thước của 4 quần thể theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là B, A, D, C.
IV. Tổng số cá thể cây của 4 loài có trong khu phân bố 10 ha lớn hơn 10000 cây.
A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2
Hướng dẫn giải
Đáp án D (I, V)
Kích thước của quần thể được tính theo công thức:
Kích thước = Mật độ × Diện tích.
	Quần thể
	A
	B
	C
	D

	Kích thước
	1000 × 1,6 = 1600
	1500 × 1,9 = 2850
	2500 × 1,5 = 3750
	3000 × 1,2 = 3600


I ĐÚNG.
II SAI. Kích thước quần thể D bé hơn kích thước quần thể C (3600 < 3750)
III SAI. Kích thước của 4 quần thể theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là A, B, D, C.
IV ĐÚNG. Tổng số cá thể cây của 4 loài = 1660 + 2850 + 3750 +3600 = 11800.
Câu 116. [image: Đề thi HSG cấp trường môn Sinh học 9 năm 2020 Trường THCS Tĩnh Gia có đáp án] Cho sơ đồ mô tả quy trình nhân bản vô tính ở cừu như hình bên hãy cho biết những phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I.  Kiểu gen cừu X giống kiểu gen cừu M. 
II. P thể hiện quá trình nguyên phân.
III. Q thể hiện quá trình giảm phân.
IV. Để tạo ra cừu M không cần xảy ra quá trình thụ tinh.
A. 3. 	B. 2. 	C. 2.	D. 4.
Hướng dẫn giải
I. đúng
II. sai P thể hiện quá trình giảm phân, 
III. sai Q thể hiện quá trình nguyên phân.
III. đúng. Không xảy ra thụ tinh trong quá trình tạo cừu M vì không xảy ra sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng; nhân tế bào tuyến vú của cừu X có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n).
Câu 117. Một quần thể thực vật lưỡng bội, màu hoa do một gen có 2 alen quy định, trong đó kiểu gen AA quy định hoa màu đỏ, kiểu gen Aa quy định hoa màu hồng và kiểu gen aa quy định hoa màu trắng. Biết rằng quần thể có đầy đủ các loại kiểu gen và kiểu hình. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi quần thể ngẫu phối cân bằng, nếu biết tỉ lệ 1 loại kiểu hình trở lên thì có thể xác định được cấu trúc di truyền của quần thể.
II. Dù quần thể ngẫu phối hay tự phối, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của quần thể luôn giống nhau.
III. Nếu ban đầu quần thể chỉ toàn hoa hồng, khi các cây hoa màu trắng không sinh sản, thì sau 5 thế hệ ngẫu phối, hoa màu hồng chiếm tỉ lệ 12/49.
IV. Nếu ban đầu quần thể chỉ toàn hoa màu đỏ và màu trắng, khi các cây hoa màu hồng không sinh sản, thì tần số các alen của quần thể không đổi qua các thế hệ ngẫu phối.
A. 3. 	B. 2. 	C. 4. 	D. 1.
Hướng dẫn giải
Đáp án C (I, II, III, IV đúng).
I- đúng, vì khi quần thể cân bằng, ta có p2AA+ 2pqAa + q2aa = 1 nên chỉ cần biết 1 loại kiểu hình, ta có thể tính được tần số alen và thành phần kiểu gen.
II- đúng, vì mỗi loại kiểu gen quy định một kiểu hình khác nhau.
III- đúng, P có 100% Aa  a = 0,5; tại F5, a = 0,5: (1 + 5 x 0,5) = 1/7  A = 6/7.
 Tỉ lệ hoa hồng lúc này = 2 x 1/7 x 6/7 = 12/49.
IV- đúng, giả sử ở P, quần thể có xAA và yaa (x + y = 1)  Tần số A và a cũng là x và y.
 F1 có tỉ lệ x2AA + 2xyAa + y2aa; lúc này tần số A = x2 + xy = x (x + y) = x.
	Và a = y2 + xy = y (x + y) = y. 
Câu 118. Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa. 
II. Cách li địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi theo một hướng xác định. 
III. Cách li địa lí kéo dài có thể dẫn đến hình thành loài mới. 
IV. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. 
A. 1. 	B. 3. 	C. 2. 	D. 4. 
Hướng dẫn giải
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án B. 
I - đúng. Vì cách li địa lí ngăn ngừa giao phối tự do giữa các quần thể cho nên duy trì sự khác biệt do các nhân tố tiến hóa tạo ra. 
II - sai. Vì cách li địa lí không phải là nhân tố chọn lọc. Điều kiện địa lí (nhiệt độ, độ ẩm,…) mới là nhân tố chọn lọc. 
III - đúng. Vì cách li địa lí kéo dài sẽ dẫn tới sự phân hóa sau sắc về thành phần kiểu gen của quần thể. Do đó có thể dẫn tới cách li sinh sản và hình thành loài mới. 
IV - đúng. Vì khi bị các chướng ngại địa lí ngăn cách thì các cá thể không thể đến giao phối với nhau.
Câu 119. Có 3 tế bào sinh tinh mang kiểu gen  khi giảm phân tạo giao tử cùng xảy ra hoán vị gen giữa A và a. Đồng thời có tế bào xảy ra đột biến làm cặp nhiễm sắc thể đang xét không phân ly trong giảm phân I. Giả sử các tế bào con đột biến đều phát triển thành giao tử. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu có 1 tế bào bị đột biến thì tỉ lệ giao tử đột biến là 1/3.
II. Nếu tạo ra được 7 loại giao tử thì chứng tỏ có ít nhất 1 tế bào đã không xảy ra đột biến.
III. Nếu cả 3 tế bào cùng đột biến thì có thể tạo giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 25%.
IV. Nếu có 2 tế bào đột biến thì tạo ra tối đa 9 loại giao tử.
A. 1. 							B. 2. 							C. 3. 								D. 4. 
Hướng dẫn giải
Đáp án: D (4 ý đều đúng).
 I.  đúng, vì nếu 1 tế bào đột biến giảm phân I thì cả 4 tế bào con đều đột biến, tức là giao tử tạo ra chiếm tỉ lệ 4/12 = 1/3.
II. đúng, một tế bào đột biến sẽ tạo ra 3 loại giao tử, vốn dĩ một tế bào bình thường tạo 4 loại cho nên khi có 7 loại, chứng tỏ đã có 3 loại đột biến và 4 loại bình thường. Lúc này sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
+ 1 tế bào bình thường, 2 tế bào đột biến và phân ly giống nhau.
+ 2 tế bào bình thường và phân ly giống nhau, 1 tế bào đột biến.
III. đúng, khi trao đổi chéo xảy ra sẽ tạo 2 nhiễm sắc thể dạng Ab.ab và A
B. aB, nếu ở giảm phân 2 diễn ra sự phân ly theo kiểu Ab đi cùng ABthì tạo ra 4 loại giao tử gồm: 1AB Ab: 1ab aB: 2 O 
 Nếu cả 3 cùng đột biến và phân ly như nhau thì tỉ lệ giao tử mang 3 alen trội sẽ chiếm tối đa 25%. 
IV.đúng, nếu 2 tế bào đột biến và phân ly khác nhau thì chúng tạo ra 5 loại, lúc này tế bào bình thường tạo ra 4 loại nên tối đa có 9 loại giao tử. 
Câu 120. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở một dòng họ, mỗi bệnh do một alen nằm ở cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Các gen phân ly độc lập với nhau và người 9 có mang gen bệnh P.
[image: ]
Những người 5 và 8 đang cùng mang thai là con gái, theo lý thuyết, khả năng cả 2 người đều sinh con bình thường là
A. 5/24.	B. 2/3. 	C. 3/5. 	D. 9/64.
Hướng dẫn giải
Đáp án A. 
Quy ước: A  không bệnh M >> a  bệnh M
B  không bệnh P >> b  bệnh P.
- Với bệnh M: 2, 7, 9 mang aa; 3, 4, 5 mang Aa, 6 và 8 mang 1/3AA: 2/3Aa.
- Với bệnh P: 1, 2, 4, 6, 8, 9 mang Bb; 3, 5, 7 mang bb.
Do vậy, 5 x 6: Aabb x (1/3AA: 2/3Aa)Bb  Khả năng con bình thường = 5/6A- x 1/2B- = 5/12.
Và 8 x 9: (1/3AA: 2/3Aa)Bb x aaBb  Khả năng con bình thường = 2/3A- x 3/4B- = 1/2.
 XS cả 2 đứa trẻ đều bình thường là 5/12 x 1/2 = 5/24.
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